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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	   Đà Nẵng, ngày      tháng        năm 2020


QUY ĐỊNH

Đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của 
xe trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2020/QĐ-UBND 

ngày        tháng       năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định việc tổ chức, quản lý đối tượng, phương tiện, phạm vi và thời gian hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý các doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt: đơn vị vận tải) tuyến cố định, lái xe, phương tiện, đơn vị quản lý và khai thác bến xe và hành khách đi trên xe trung chuyển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động vận tải không thu tiền do các đơn vị vận tải tuyến cố định để đón, trả khách đi các tuyến vận tải khách cố định của đơn vị mình đến bến xe khách và ngược lại.

2. Lịch xe xuất bến là tổng hợp thời điểm xuất bến của các chuyến xe trong một chu kỳ thời gian tại một bến xe khách.

3. Xe trung chuyển hành khách chỉ được sử dụng xe ô tô chở người từ 10 chỗ đến 16 chỗ (kể cả người lái) để vận chuyển hành khách (đi trên các tuyến cố định của đơn vị) đến bến xe và ngược lại.

Điều 4. Nội dung quản lý xe trung chuyển hành khách

1. Quy định sử dụng xe trung chuyển hành khách.
a) Xe trung chuyển các đơn vị vận tải sử dụng để vận chuyển hành khách đi từ bến xe khách đến trung tâm thành phố Đà Nẵng phải được cấp phù hiệu ‘XE TRUNG CHUYỂN” theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ;
b) Sử dụng xe trung chuyển phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị vận tải;
c) Sử dụng xe trung chuyển để đón, trả hành khách ra vào trung tâm thành phố trên xe phải có phù hiệu "XE TRUNG CHUYỂN" được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe;
d) Xe trung chuyển chỉ được hoạt động trong khung thời gian, do doanh nghiệp đăng ký phương án hoạt động của xe trung chuyển với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng (viết tắt: Sở GTVT thành phố Đà Nẵng); 
đ) Xe trung chuyển không đồng thời được đăng ký kinh doanh các loại hình vận tải khác;
e) Trường hợp xe đăng ký hoạt động trung chuyển có biển số đăng ký không thuộc Đà Nẵng quản lý thì có xác nhận của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng nơi địa phương mang biển số đăng ký; 
f) Trong trường hợp đột xuất xe trung chuyển được cơ quan quản lý tuyến trưng dụng để tăng cường giải tỏa hành khách vào các dịp Lễ, Tết và các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; 
g) Đơn vị vận tải đăng ký sử dung xe trung chuyển lần đầu hoặc bổ sung xe trung chuyển phải đáp ứng 15 xe cố định (từ 09 chỗ ngồi/giường đến 45 chỗ ngồi/giường) mới được cấp 01 xe trung chuyển. 
h) Kể từ ngày ban hành quy định này thì các đơn vị vận tải được bảo lưu số xe đã được cấp phù hiệu xe trung chuyển trước đây. 
2. Quy định quản lý xe trung chuyển hành khách 
a) Quản lý thời gian hoạt động của xe trung chuyển theo đăng ký phương án hoạt động đã đăng ký của xe trung chuyển do đơn vị vận tải đã đăng ký;
b) Quản lý đơn vị vận tải đăng ký về số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện, người điều khiển phương tiện và phương án hoạt động của xe trung chuyển do đơn vị vận tải đăng ký;
c) Thu hồi phù hiệu xe trung chuyển của các đơn vị vi phạm theo các quy định pháp luật và theo quy định này.
Chương II
QUY ĐỊNH PHẠM VI VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA

XE TRUNG CHUYỂN THAM GIA ĐƯA, ĐÓN HÀNH KHÁCH

Điều 5. Quy định về phạm vi hoạt động
1. Các đơn vị vận tải tuyến cố định chỉ được đăng ký chất lượng dịch vụ sử dụng xe trung chuyển hành khách có bến nơi đến và đi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến cấp Phù hiệu. 
2. Các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định sử dụng xe trung chuyển phải tuân thủ theo phân luồng giao thông tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về phân luồng tuyến và thời gian hoạt động đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

3. Xe trung chuyển chỉ được hoạt động trong phạm vi phương án do các đơn vị vận tải tuyến cố định đăng ký với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Quy định về thời gian hoạt động
1. Xe trung chuyển được phép hoạt động đón, trả khách theo phương án đã đăng ký với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng. 
a) Thời gian được phép hoạt động trong nội thành, ngoại thành để đón khách đưa về bến trước là 02 (hai) giờ trước khi xe tuyến cố định xuất bến của xe đã được Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng chấp thuận trên cơ sở phương án đơn vị xây dựng hoặc là giờ xuất bến thực tế trên lệnh vận chuyển đã được Bến xe xác nhận; 
b) Thời gian được phép trả khách phải căn cứ vào giờ xe tuyến cố định về thực tế tại bến xe.
2. Trước khi đưa xe trung chuyển vào phục vụ hành khách, các đơn vị vận tải phải đăng ký với bến xe để được kiểm tra quản lý trong suốt thời gian phục vụ xe ra vào bến để đón, trả khách.
Điều 7. Quy định về xe trung chuyển
1. Các đơn vị vận tải sử dụng xe trung chuyển để đón, trả khách phải tuân thủ theo đúng quy định và hành khách không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài vé trên tuyến cố định.
2. Niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe có dán decal chữ “XE TRUNG CHUYỂN” kích thước chiều cao của chữ 150 mm. Bên trong xe trung chuyển phải niêm yết thông tin: Biển số xe, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị vận tải.
3. Kể từ ngày ký quy định, phương tiện đưa vào khai thác hoặc thay xe chỉ được thay loại xe có sức chứa từ 10 chỗ ngồi đến 16 chỗ ngồi (kể cả người lái) và phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị vận tải; phương tiện có niên hạn sử dụng của xe trung chuyển phải không quá 15 năm tính từ năm sản xuất.

4. Xe trung chuyển phải gắn thiết bị giám sát hành trình (GSHT). Thiết bị GSHT phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, lưu trữ và truyền dẫn đầy đủ các thông tin theo quy định, hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Đồng thời cung cấp cho bến xe tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm dự liệu từ thiết bị Giám sát hành trình của các xe trung chuyển.
5. Kể từ ngày cấp Phù hiệu xe trung chuyển, sau 03 ngày đơn vị vận tải phải đưa xe trung chuyển vào làm thủ tục đăng ký với bến xe để được quản lý hoạt động xe trung chuyển.
6. Các đơn vị vận tải phải đăng ký trong phương án chạy xe và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý tuyến.
7. Xe trung chuyển không được dán kính gương mờ, không dán các hình thức quảng cáo bên trong và bên ngoài của xe và được Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kiểm tra chất lượng mỹ thuật và niêm yết theo quy định mới dán phù hiệu lên xe ô tô.
8. Trong quá trình hoạt động phương tiện bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm tước phù hiệu thì phương tiện đó không đủ điều kiện hoạt động đón, trả khách.   
Điều 8. Quy định về hồ sơ và thời gian cấp phù hiệu xe trung chuyển
1. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu: Các đơn vị vận tải đề nghị cấp phù hiệu xe trung chuyển phải lập hồ sơ theo đúng quy định tại khoản 4, Điều 21 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; (Đính kèm phương án đơn vị xây dựng đăng ký theo Phụ lục 1).
2. Thời gian cấp phù hiệu xe trung chuyển:

a) Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì sau 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định đối với phương tiện mang biển số do Công an thành phố Đà Nẵng cấp;

b) Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống thì sau 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định đối với phương tiện mang biển số địa phương khác cấp;

c) Trường hợp phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng thì được cấp lại. Thời gian cấp 02 ngày;

d) Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Phù hiệu theo quy định và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe trung chuyển sau khi kiểm tra chất lượng mỹ thuật của xe đạt yêu cầu. Đơn vị vận tải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu ngừng, thay xe, hết hiệu lực đã cấp cho xe trung chuyển.

3. Thời hạn có hiệu lực của phù hiệu “XE TRUNG CHUYỂN” được cấp theo đề nghị của các đơn vị vận tải từ 01 năm đến 07 năm nhưng không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

Điều 9. Đối với lái xe trung chuyển
1. Lái xe phải có đủ điều kiện của người lái xe cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông.
2. Phải cho xe dừng lại để khách lên, hoặc xuống xe tại những điểm đón, trả khách được phép dừng, thời gian đón trả khách tại mỗi thời điểm là theo phương án của doanh nghiệp đăng ký với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
3. Có tinh thần thái độ phục vụ hành khách hoà nhã, văn minh, lịch sự. Mặc đồng phục theo quy định của doanh nghiệp đã đăng ký và đeo bảng tên.

4. Không được chạy quá tốc độ quy định, lái xe không được uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện, chấp hành Luật Giao thông đường bộ.
5. Chỉ được phép trung chuyển hành khách đến bến và đưa hành khách từ bến về thành phố Đà Nẵng (nội thành, ngoại thành) là những khách đi trên xe tuyến cố định của đơn vị vận tải được Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng chấp thuận khai thác tuyến.
6. Trong quá trình xe ra vào bến trung chuyển khách, lái xe làm nhiệm vụ trung chuyển phải thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ nhận viên bến xe đang làm nhiệm vụ.
Điều 10. Đối với hành khách đi xe 
1. Quyền lợi của hành khách.

a) Không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác ngoài giá vé trên tuyến cố định theo quy định; 

b) Được quyền góp ý về những vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ xe trung chuyển;

c) Được bồi thường thiệt hại về tài sản, hành lý mang theo nếu thiệt hại do lái xe gây ra;

d) Được yêu cầu xử lý và được công bố công khai kết quả xử lý về các hành vi vi phạm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe do người phản ánh hoặc khiếu nại.
2. Trách nhiệm của hành khách đi xe.

a) Hành khách đi xe trung chuyển phải có mặt đúng giờ tại điểm đón theo qui định của đơn vị vận tải;

b) Tuân thủ sự hướng dẫn của lái xe để đảm bảo an toàn trật tự trên xe.

Điều 11. Đối với đơn vị vận tải, chủ phương tiện 
1. Chịu trách nhiệm trước Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về các hoạt động của xe trung chuyển đăng ký và được Sở chấp thuận hoạt động.

2. Đăng ký và cam kết chất lượng dịch vụ xe trung chuyển với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, bến xe.
3. Bố trí xe vào làm thủ tục đăng ký với bến xe đúng thời gian quy định tại khoản 5, Điều 7 quy định này. Điều động xe trung chuyển đúng theo phương án đã đăng ký.
4. Có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc lái xe thực hiện phương án đã đăng ký và thực hiện nghiêm túc quy định này.
5. Đơn vị không cấp lệnh vận chuyển cho xe trung chuyển khi phương tiện đó đã bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm tước phù hiệu.   

Điều 12. Đối với đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách
1. Sắp xe, bố trí xe trung chuyển ra vào bến xe đón, trả hành khách hợp lý (kể cả xe trung chuyển đầu A và đầu B). Tuyệt đối không cho xe trung chuyển sử dụng với mục đích khác (trừ khi xe tăng cường các dịp Lễ, Tết và các sự kiện khác theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng).

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng phương án hoạt động của xe trung chuyển.

3. Kiến nghị với Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng để thu hồi phù hiệu xe trung chuyển vi phạm cam kết phương án kinh doanh và nội dung tại quy định này.

4. Lập biên bản các trường hợp vi phạm của xe trung chuyển không chấp hành qui định này, báo cáo về Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng để xử lý, được yêu cầu các đơn vị vận tải tham gia trung chuyển ký cam kết.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của xe trung chuyển khi có yêu cầu của cơ quan quản lý.

Chương III

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH CỦA XE TRUNG CHUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Điều 13. Sở Giao thông vận tải


Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về hoạt động vận chuyển hành khách của xe trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm, quyền hạn:


1. Quản lý phương tiện, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe trung chuyển trên địa bàn thành phố.


2. Quản lý và thẩm định phương án đăng ký sử dụng xe trung chuyển và cấp phù hiệu cho trung chuyển. Kiểm tra tiêu chuẩn của xe trung chuyển trước khi cấp phù hiệu và cấp phù hiệu mới phải thu hồi phù hiệu cũ.

3. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe trung chuyển doanh nghiệp, hợp tác xã và hành khách đi xe trung chuyển được biết.

4. Phối hợp với các sở, ngành liên quan hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe trung chuyển theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trong sửa đổi, bổ sung điều chỉnh quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.


6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe trung chuyển theo quy định của pháp luật và Quy định này.
Điều 14. Công an thành phố
1. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe trung chuyển vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nội thành.

3. Chỉ đạo Công an các địa phương thường xuyên duy trì kiểm tra xung quanh khu vực cây xăng, vùng ngoại ô xử lý nghiêm các trường hợp lái xe trung chuyển không đúng mục đích sử dụng gây mất an ninh trật tự vận tải, an toàn giao thông tại khu vực. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Triển khai thực hiện
1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. 
2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết. Yêu cầu từng đơn vị vận tải phải triển khai đúng phương án đã đăng ký và cam kết thực hiện đúng Quy định này.

3. Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và bến xe có trách nhiệm triển khai Quy định này đến cán bộ, nhân viên của đơn vị được biết và thực hiện. Căn cứ Quy định này, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung quy định quản lý hoạt động của đơn vị để thực hiện. Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và bến xe khách chiụ trách nhiệm về thực hiện Quy định này.

4. Các hình thức xử lý vi phạm quy định này không thay thế cho các hình thức xử phạt vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.
5. Đối với những xe trung chuyển của đơn vị vận tải đã được Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cấp phù hiệu theo quy định tại Quyết định số 466/QĐ-SGTVT ngày 27/7/2015 còn hiệu lực thì tiếp tục sử dụng cho đến khi phù hiệu xe trung chuyển hết hiệu lực và những xe này nếu không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 sẽ không được cấp đổi lại phù hiệu.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có thay đổi thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Điều 16. Chế độ báo cáo

1. Giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện Quy định này, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vướng mắc (nếu có).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc thực tiễn có phát sinh vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ảnh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.
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PHƯƠNG ÁN

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA XE TRUNG CHUYỂN PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH KHI ĐI XE TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE Ô TÔ 

I. Tuyến khai thác có tổ chức xe trung chuyển:

1. Tên tuyến: .................................đi......................................và ngược lại.

2. Bến đi:......................................................................................................

3. Bến đến:...................................................................................................
4. Cự ly tuyến:………..km
II. Thời gian biểu đồ chạy xe của tuyến cố định:
1. Giờ xuất bến tại bến xe ……………. Đà Nẵng:

	TT
	 Giờ 

xuất bến
	Biển 

kiểm soát
	Sức chứa
	Nhãn 

hiệu xe
	Năm sản xuất

	
	
	
	Ghế
	G.Nằm
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


2. Giờ về đến bến xe …………….. Đà Nẵng
	TT
	 Giờ 

nhập bến
	Biển 

kiểm soát
	Sức chứa
	Nhãn 

hiệu xe
	Năm sản xuất

	
	
	
	Ghế
	G.Nằm
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


III. Thời gian và phương tiện sử dụng làm xe trung chuyển:
1. Thời gian hoạt động và phương tiện đón khách về bến xe. 
	TT
	Thời gian hoạt động 
	Biển

kiểm soát
	Nhãn 

hiệu xe
	Sức chứa 
	Năm 

sản xuất

	1
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	

	2
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	

	3
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	


2. Thời gian hoạt động và phương tiện trả khách về trung tâm thành phố. 
	TT
	Thời gian hoạt động 
	Biển

kiểm soát
	Nhãn 

hiệu xe
	Sức chứa 
	Năm 

sản xuất

	1
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	

	2
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	

	3
	Từ ..............đến ...............
	
	
	
	


IV. Phương án bố trí lái xe phục vụ đón, trả hành khách:

	TT
	Họ và tên 
	Năm sinh
	Số Giấy phép lái xe
	Số điện thoại
	Điều khiển xe mang BKS

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký./.

	
	Đại diện đơn vị kinh doanh vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG
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